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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ANH VĂN CƠ BẢN 1 

1. Khoa: Ngoại Ngữ 

2. Thông tin chung về giảng viên: 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức 

danh,  

học hàm, 

học vị 

Nơi tốt 

nghiệp 

Chuyên 

môn 

Giảng 

chính, 

kiêm 

chức 

Điện 

thoại, e-

mail 

1. Nguyễn Hạnh Vân 1966 

Trưởng 

khoa,  

Thạc sĩ 

Đại học 

Ngoại Ngữ- 

ĐHQGHN 

Tiếng Anh 
Giảng 

chính  

 

2. Đào Thị Hồng Lam 1979 

Phó trưởng 

khoa,  

Thạc sĩ 

Đại học  

Ngoại Ngữ 

Hà nội 

Tiếng Anh 
Giảng 

chính  

 

3. Quản T Hoàng Anh 1980 

Phó trưởng 

khoa,  

Thạc sĩ 

Đại học  

Ngoại Ngữ- 

ĐHQGHN 

Tiếng Anh 
Giảng 

chính  

 

4. Nguyễn Thị Huấn 1960 Cử nhân 

Đại học 

Ngoại Ngữ- 

ĐHQGHN 

Tiếng Anh 
Giảng 

chính  

 

5. ĐặngThị Hiền 1978 Thạc sĩ 

Đại học  

Ngoại Ngữ- 

ĐHQGHN 

Tiếng Anh 
Giảng 

chính  

 

6. Trần Thị Thu Trang 1978 Thạc sĩ 
Đại học dân 

lập Đông Đô 
Tiếng Anh 

Giảng 

chính  

 

7. Hoàng T Hương Giang 1976 Cử nhân 

Đại học  

Ngoại Ngữ- 

ĐHQGHN 

Tiếng Anh 
Giảng 

chính  

 

8. Hồ Thị Tam 1979 Thạc sĩ 
Viện đại học 

mở 
Tiếng Anh 

Giảng 

chính  

 

9. Nguyễn Thị Vân 1983 Thạc sĩ 

Đại học  

Ngoại Ngữ- 

ĐHQGHN 

Tiếng Anh 
Giảng 

chính  

 

10. Hoàng Văn Thắng 1983 Thạc sĩ 
Đại học  

Thái Nguyên 
Tiếng Anh 

Giảng 

chính  

 

11. Đỗ Thị Thời 1983 Cử nhân 
Viện đại  

học mở 
Tiếng Anh 

Giảng 

chính  

 

12. Nguyễn Thị Bốn 1988 Cử nhân 

Đại học 

Ngoại Ngữ 

Hà nội 

Tiếng Anh 
Giảng 

chính  

 

13. Nguyễn Thị Thảo 1989 Cử nhân 

Đại học  

Ngoại Ngữ- 

ĐHQGHN 

Tiếng Anh 
Giảng 

chính  

 

14. Đinh Thị Luyện 1990 Cử nhân 
Đại học 

Thương mại 
Tiếng Anh 

Giảng 

chính  

 

3. Thông tin chung về học phần:  
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- Tên học phần: Anh văn cơ bản học phần I 

- Mã học phần: 00701 

- Số tín chỉ: 3 (45 tiết) 

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải có kiến thức cơ bản về Tiếng Anh để giao tiếp 

xung quanh cuộc sống hàng ngày.  

4. Đối tượng áp dụng: 

- Ngành học: sinh viên năm thứ nhất của các ngành học ở trường ĐH TC - QTKD 

- Trình độ: Đại học 

-  Hệ đào tạo: Chính quy 

5. Mục tiêu của học phần: 

5.1: Kiến thức: Cung cấp những kiến thức về ngữ pháp và các tình huống giao tiếp gần 

gũi với cuộc sống để có thể áp dụng vào giao tiếp hàng ngày. 

5.2. Kỹ năng: 

 - Kỹ năng cứng: Sinh viên được rèn các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cùng 

với các kỹ năng xử lý các bài tập ngữ pháp trong quá trình học và thi. Những kỹ năng này sẽ 

làm nền tảng để sinh viên có thể tiếp tục học ở những học phần cao hơn hoặc tiếng Anh học 

thuật. 

 - Kỹ năng mềm: Sinh viên có được những cái nhìn tổng quan về văn hoá giao tiếp cũng 

như các kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người nước ngoài. Sinh viên bước đầu được rèn luyên 

các kỹ năng làm việc theo nhóm, chia sẻ quan điểm và hợp tác, giúp đỡ nhau trong học tập. 

Sinh viên được làm quen với các kỹ năng phát biểu và trình bày trước đám đông. 

5.3. Thái độ:  

 - Thông qua các bài học ngôn ngữ sinh viên được tiếp xúc với các tình huống giao tiếp 

từ đó giúp hình thành các hành vi ứng xử văn minh trong trường học cũng như trong cuộc 

sống hàng ngày.  

 -  Giúp hình thành ý thức trách nhiệm, đạo đức, tác phong linh hoạt và thái độ tích cực 

trong cuộc sống. 

 - Góp phần nâng cao hiểu biết và cập nhật kiến thức tổng quan về hầu hết các lĩnh vực 

cơ bản trong cuộc sống  

6. Tóm tắt nội dung của học phần  

Là một giáo trình mới của trường dành cho sinh viên năm thứ nhất hệ đại học, giáo trình 

New English File cập nhật khá nhiều kiến thức mới trong cuộc sống. Giáo trình khai thác hầu 

hết các khía cạnh trong đời sống. Giáo trình New English File được thiết kế khá gần gũi với 

các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như gia đình, bạn bè, nhà hàng, sân bay,… Với thiết kế và 
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nội dung hiện đại , phản ánh được nhiều góc độ và mầu sắc của cuộc sống, giáo trình New 

English File ngoài việc cung cấp ngữ liệu và các hiện tượng ngữ pháp cơ bản  còn góp phần 

tạo  mang lại cho người đọc những tác phong ứng xử văn minh, lịch sự nơi công cộng cũng 

như trong ứng xử hàng ngày tại nơi làm việc.Từ đó xây dựng một thái độ tích cực trong ứng 

xử nghề nghiệp khi sử dụng tiếng Anh cũng như trong cuộc sống. 

7. Phương pháp và phương tiện truyền giảng dạy: 

7.1. Phương pháp giảng dạy: thuyết trình, diễn giải, phát vấn, quy nạp và thảo luận, làm 

việc theo nhóm. 

7.2. Phương tiện giảng dạy: 

 - Phấn, bảng, máy chiếu, loa, đài 

 - Giáo trình New English File – Elementary: Student Book, Work book 

8. Thang điểm đánh giá: thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập 

phân 

9. Phương pháp và nội dung đánh giá (Theo qui chế đào tạo hệ chính qui theo hệ 

thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 493/ QĐ- ĐHTC-QTKD ngày 21/5/2013 của Hiệu 

trưởng trường ĐH TC-QTKD) 

 - Thái độ, chuyên cần (trọng số 10%) 

 - Tham dự kiểm tra: Số bài kiểm tra thường xuyên (trọng số 10%) và kiểm tra giữa học 

phần (trọng số 10%); hình thức kiểm tra do Bộ môn, Khoa thống nhất quy định. 

 - Tham dự kì thi kết thúc học phần (trọng số 70%): hình thức thi do Trường quy định 

10. Tài liệu học tập và tham khảo 

10. 1. Tài liệu bắt buộc: giáo trình New English File – Elementary: Student’s Book, 

Workbook 

10. 2. Tài liệutham khảo: Grammar in use (Raymond Murphy), New English File – 

Elementary teacher’s book,New English File – Elementary Workbook, Understanding and 

Using English Grammar (Azar), Practical English (A.J Thomson & A.V. Martinet)… 

 11. Nội dung chi tiết học phần 

 

  



4 
 

UNIT 1 

1A.  Nice to meet you  

1. Saying hello (p.4) 

2. Grammar: Verb to be (p.4) 

3. Pronunciation(p.5)(self-study) 

4. Vocabulary: Numbers 1- 20(p.5) 

5. Saying goodbye (p.5) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.4-5) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.122), 1A (p.123) 

  - Work book (p.4-5) 

 

1B. I’m not English, I’m Scottish!  

1. Vocabulary: Countries and nationalities (p.6) 

Vocabulary bank:Countries and nationalities (p.141) 

Vocabulary bank:  Numbers (p.140) 

2. Listening and speaking(p.6) (self-study) 

3. Grammar: Verb to be(-) (?)(p.7) 

4. Pronunciation(p.7) (self-study) 

5. Speaking (p.7) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.6-7) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.122), 1B (p.123) 

                - Work book (p.6-7) 

 

1C. His name, her name  

1. Listening (p.8) 

2. Pronunciation (self-study) (p.8-9) 

3. Speaking:  Personal information, Communication interview 1C (p.111) 

4. Grammar:  Possessive adjectives (p.9) 

5. Pronunciation(p.9) (self-study)  

6. Speaking (p.9) (self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.8-9) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.122), 1C (p.123) 

  - Work book (p.8-9) 

 

1D. Turn off your mobiles!  

1. Vocabulary (p.10) 

 2. Pronunciation (p.10) (self-study) 
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3. Grammar : a – an - plurals;  this – that – these – those(p.11) 

4. Classroom language: Giving instructions (p.11) 

5. Song (p.11) (self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.10-11) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.122), 1D (p.123) 

               - Work book (p.10-11) 

 

1E. Practice  

1. Practical English, What do you remember, Revise and Check 

Sts do the exercises in Practical English, What do you remember, Revise and 

Check(p.14-15) 

2. Speaking: Introduce yourself 

3. Comments and feedback 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File – elementary (p.12-15) 

- Tài liệu tham khảo: New English File – elementary: Describing yourself –writing p.13 

(Students’ book), New English File – elementary: Workbook 

 

 

UNIT 2 

2A.  Cappuccino and chips  

1. Vocabulary (p.16) 

2. Reading (p.16-17) 

3. Grammar: The present simple (+)(-) (p.17) 

4. Pronunciation(p.17) (self-study) 

5. Writing & speaking (p.17) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.16-17) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.124), 2A (p.125) 

   - Workbook (p.13-14) 

 

2B. When Natasha meets Darren…  

1. Reading(p.18) 

2. Grammar: The present simple (?)(p.18) 

3. Listening (p.19) (self-study) 

4. Speaking (p.19) (self-study) 

5. Pronunciation(p.19) (self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File – elementary (p.18-19) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.124), 2B (p.125) 
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  - Work book (p.15-16) 

 

2C. An artist and a musician 

1. Reading(p.20) 

2. Vocabulary:  jobs(p.20) 

Vocabulary bank - Verb phrases (p.144) 

3. Grammar: A/ an + jobs (p.21) 

4.  Pronunciation(p.21) (self-study) 

5. Listeningand Speaking (p.21) (self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.20-21) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.124), 2C (p.125) 

                - Work book (p.17-18) 

 

2D. Relatively famous  

1. Grammar: possessive ‘s(p.22) 

2. Vocabulary: family(p.23) 

3. Pronunciation(p. 23) (self-study) 

4. Listening(p.23) (self-study) 

5. Speaking (p.23) (self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.22-23) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.124), 2D (p.125) 

                - Work book (p.19-20) 

 

2E. Practice  

1. Practical English, What do you remember, Revise and Check 

Sts do the exercises in Practical English, What do you remember, Revise and 

Check(p.24-27) 

2. Speaking 

- Meet a new partner (p.19) 

- Task 5e (p.21): In group of four, play the games… 

Vocabulary bank – Jobs (p.144) 

- Speak about your family (p.23) 

3. Comments and feedback: Student’s homework and group-work 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File – elementary (p.24-27) 

- Tài liệu tham khảo: New English File – elementary: writing section p.25 (Students’ 

book),New English File – elementary: Workbook. 
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UNIT 3 

3A.  Pretty woman 

1. Vocabulary (p.28) 

Vocabulary bank: Common adjectives(p.146) 

2. Pronunciation(p.28)(self-study) 

3. Grammar: adjectives (p.29) 

4. Listening (p.29)(self-study) 

5. Vocabulary & speaking (p.29) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File – elementary (p.28 – 29) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank p.126, 3A-127 

                - Work book (p.22-23) 

 

3B. Wake up, get out of bed  

1. Grammar: Telling the time (p.30) 

Communication: What’s the time? A (p.108), B (p. 111) 

2. Vocabulary: Daily routine (p.30) 

Vocabulary bank: Daily routine (p.147) 

3. Reading and listening (p.31)  

- Reading (p.31) 

- Listening (p.31)  

4. Pronunciation(p.31) (self-study) 

5. Speaking (p.31) (self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.30 – 31) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank p.126, 3B (p.127) 

                - Work book (p.24 - 25) 

 

3C. The island with a secret 

1. Grammar: Adverds of frequency(p.32) 

2. Reading (p.32 – 33) 

3. Vocabulary: Time words and expressions(p.33) 

Vocabulary bank – Times and dates(p.148) 

4.  Speaking(p.33)(self-study) 

5.Pronunciation(p.33) (self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.32- 33) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.126), 3C (p.127) 

                - Work book (p.26- 27) 
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3D. On the last Wednesday in August 

1. Reading (p.34) 

2. Vocabulary: The date(p.34) 

Vocabulary bank – Times and dates– (p.148) 

3. Pronunciation(p.34) (self-study) 

4. Grammar: Prepositions of time (p.35) 

5. Reading and listening(p.35) 

6. Speaking (p.35) (self-study) 

*Work in pairs 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.34 – 35) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.126), 3D (p.127) 

                - Work book (p.28- 29) 

 

3E. Practice  

1. Practical English, What do you remember, Revise and Check 

Sts do the exercises in Practical English, What do you remember, Revise and 

Check(p.36- 39) 

2. Speaking:  

- Interview your partner about a typical day (p.31) 

- Your daily routine   (p.33) 

- Time you love (p.35) (Work in groups) 

3. Comments and feedback: Student’s homework and group-work 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File – elementary (p.36-39) 

- Tài liệu tham khảo: New English File – elementary: writing section p.37 (Students’ 

book), New English File – elementary: Workbook. 

 

 

UNIT 4 

4A. I can’t dance. 

1. Grammar: Can/ can’t (ability)(p.40) 

2. Pronunciation (p.40)(self-study) 

3. Vocabulary: Verb phrases(p.41) 

Vocabulary bank –More verb phrases(p.149) 

4. Grammar:Can/ can’t (other uses)(p.41) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.40 – 41) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.128), 4A (p.129) 
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                - Work book (p.31 - 32) 

 

4B. Shopping – men love it!  

1. Listening(p.42) 

2. Grammar: Like + V-ing(p.42) 

3. Reading (p.43) 

4. Pronunciation (p.43)(self-study) 

5. Vocabulary and speaking (p.43) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.42 -43) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.128), 4B (p.129) 

                - Work book (p.33-34) 

 

4C. Fatal attraction? 

1. Grammar: Object pronouns(p.44) 

2. Speaking (p.44)(self-study) 

3. Reading (p.45) 

4.  Pronunciation (self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.44-45) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank p.128, 4C (p.129) 

                - Work book (p.35-36) 

 

4D. Are you still mine?  

1. Speaking (p.46) 

2. Grammar: Possessive Pronouns (p.47) 

3. Pronunciation (p.47)(self-study) 

4. Listening (p.47) (self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.46 – 47) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.128), 4D (p.129) 

                - Work book (p.37 - 38) 

 

4E. Practice  

1. Practical English, What do you remember, Revise and Check 

Sts do the exercises in Practical English, What do you remember, Revise and 

Check(p.48- 51) 

2. Speaking:  

- Ask and answer about your hobby (p.44) 

- Describle each member in your group (work in groups) (p.49)  
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- Present one of your friends or relatives (work individually) 

3. Comments and feedback: Student’s homework and group-work 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File – elementary (p48 - 51) 

- Tài liệu tham khảo: New English File – elementary: writing section p.49 (Students’ 

book), New English File – elementary: Workbook. 

 

 

UNIT 5 

5A. Who were they?  

1. Listening (p.52) 

2. Grammar: were/ was(p.52) 

3. Pronunciation(p.52)(self-study) 

4. Reading (p.53) 

5. Vocabulary (p.53):Word formation 

6. Speaking (self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.52- 53) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.130), 5A (p.131) 

                - Work book (p.40 - 41) 

 

5B. Sydney, here we come!  

1. Reading (p.54) Communication: Sydney(p.112) 

2. Grammar:  Past simple tense – regular verbs (p.55) 

3. Pronunciation:-ed endings(p.55) 

4. Vocabulary and Speaking:past time expressions (p.55)(self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.54-55) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.130), 5B (p.131) 

                - Work book (p.42- 43) 

 

5C. Girls’ night out  

1. Vocabulary: go, have, get(p.56) 

Vocabulary bank- go, have, get (p.148) 

2. Reading (p.56) 

3. Grammar: Past simple tense – irregular verbs(p.57) 

4. Listening (p.57) (self-study) 

5. Speaking and pronunciation (p.57)(self-study) 

6. Dancing Queen(p.57)(self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.56 – 57) 
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- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.130), 5C (p.131) 

                - Work book (p.44- 45) 

 

5D. Murder in a country house 

1. Reading (p.58) 

2. Pronunciation (p.58) (self-study) 

3. Listening (p. 59) (self-study) 

4. Speaking (p.59) 

* Communication: police interview – A (p.109) + B (p.112) 

5. Vocabulary (p.59):Irregular Verbs (p.154) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.58 – 59) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.130), 5D (p.131) 

                - Work book (p.46- 47) 

 

5E. Practice  

1. Practical English, Writing, What do you remember, Revise and Check 

Sts do the exercises in Practical English, What do you remember, Revise and 

Check(p.60- 63) 

2. Speaking:  

- Speak about the top three people of all the time in your country (p.53) 

- Speak about your last summer holiday (Task 5, p.57) 

3. Comments and feedback: Student’s homework and group-work 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File – elementary (p60 - 63) 

- Tài liệu tham khảo: New English File – elementary: writing section p.49 – A holiday 

report (Students’ book), New English File – elementary: Workbook 

 

 

UNIT 6 

6A.  A house with a history  

1. Vocabulary: House and furniture(p.64) 

 Vocabulary bank - Flats and houses (p.151) 

2. Listening(p.64) 

3. Grammar: There is/ there are (p.65) 

4. Pronunciation (p.65)(self-study) 

5. Speaking (p.65)(self-study) 

6. Listening(p.65)(self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.64- 65) 
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- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.132), 6A (p.133) 

                - Work book (p.49- 50) 

6B. A night in a haunted hotel  

1. Vocabulary: Prepositions of place(p.66) 

Vocabulary bank: Flats and houses (p.151) 

2. Reading (p.66) 

3. Listening (p.67) 

4. Grammar: There was/ there were(p.67) 

5. Speaking (p.67)(self-study) 

6. Pronunciation (p.67)(self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.66- 67) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.132), 6B (p.133) 

                - Work book (p.51 - 52) 

6C. Neighbours from hell  

1. Vocabulary and speaking: Verb phrases (p.68) 

2. Grammar: The present continuous tense (p.68) 

3. Pronunciation(p.69)(self-study) 

4. Speaking (p.69) 

 Communication: They are having a party! A (p.110), B (p.113) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.68- 69) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.132), 6C (p.133) 

                - Work book (p.53- 54) 

6D. When a man is tired of London  

1. Grammar: present simple or present continuous?(p.70) 

2. Reading (p.71) 

3. Vocabulary: Places in a city(p.74) 

Vocabulary bank - Town and city (p.152) 

4. Speaking (p.71)(self-study) 

5. Pronunciation (p.71)(self-study) 

6. Song: Waterloo Sunset (p.71) (self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.70 – 71) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.132), 6D (p.133) 

                - Work book (p.55- 56) 

 

6E. Practice  

1. Practical English, What do you remember, Revise and Check 
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Sts do the exercises in Practical English, Writing, What do you remember, Revise and 

Check(p.72- 75) 

2. Speaking:  

- Ask & answer: is there/ are there ….. in your house and in your bedroom? (Work in 

pairs) (Task 5, p.65) 

- Your flat or house (p.67) + Communication: Room 11 (p.111) 

- Your town/ tourist information(p.71) 

->Speak about your home town or countryside/ city life and country life 

3. Comments and feedback: Student’s homework and group-work 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File – elementary (p72 - 75) 

- Tài liệu tham khảo: New English File – elementary: writing section p.73 – A post card 

(Students’ book), New English File – elementary: Workbook 

 

 

UNIT 7 

7A.  What does your food say about you? 

1. Vocabulary: Countable and uncountable nouns(p.76) 

2. Grammar: a/ an, some/ any(p.76 - 77) 

3. Pronunciation (p.77)(self-study) 

4. Speaking: Food diary - In pairs (p.77)(self-study) 

5. Listening (p.77) (self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.76 -77) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank p.134, 7A (p.135) 

                - Work book (p.58 - 59) 

 

7B. How much water do we really need?  

1. Pronunciation (p.78)(self-study) 

2. Speaking: drinks (p.78) 

3. Grammar: How much/ how many?/ quantifiers ( p.78 – 79) 

4. Reading (p.79) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.78 -79) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank p.134, 7B (p.135) 

                - Work book (p.60 - 61) 

 

7C. Changing holidays  

1. Reading (p.80) 

2. Grammar: Be going to (plans )(p.80) 
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3. Pronunciation(p.80) (self-study) 

4. Listening and Reading   (p.81) 

+ Listening (self-study) 

+ Reading the text  

5. Speaking (p.81) (self-study)   

6. Song: La Isla Bonita (p.81) (self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.80- 81) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank p.134, 7C (p.135) 

  - Workbook (p.62- 63) 

 

7D. It’s written in the cards  

1. Reading and Listening: Verb phrases (p.82) 

2. Grammar: Be going to ( predictions)  (p.83) 

3. Pronunciation (p.83)(self-study) 

4. Speaking (p.83)(self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.82- 83) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.134), 7D (p.135) 

             - Workbook (p.64-65) 

7E. Practice  

1. Practical English, What do you remember, Revise and Check 

Sts do the exercises in Practical English, What do you remember, Revise and 

Check(p.84 - 87) 

2. Speaking:  

 -  Food diary - In pairs (p.76) 

 - Your next holiday (p.81) 

 - Your future plans(p.83) 

3. Comments and feedback: Student’s homework and group-work 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File – elementary (p72 - 75) 

- Tài liệu tham khảo: New English File – elementary: writing section p.85 – Instructions 

(Students’ book), New English File – elementary: Workbook 

 

 

Test 1+Comments (1period) 

 

 

UNIT 8 

8A.  The True False Show 
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1. Speaking and Listening (p.88) (self-study) 

2. Grammar: Comparative Adjectives(p.89) 

3. Pronunciation(p.89)(self-study) 

4. Vocabulary: Personality adjectives(p.89) 

5. Listening (p.89)(self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.88- 89) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.136), 8A (p.137) 

                - Work book (p.67- 68) 

 

8B. The highest city in the world  

1. Reading   (p.90) 

2. Grammar: Superlative Adjectives (p.91) 

3. Pronunciation (p.91)(self-study) 

4. Vocabulary: the weather(p.91) 

5. Speaking (p.91)(self-study) 

6. Song: The best (p.91)(self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.90- 91) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.136), 8B (p.137) 

                - Work book (p.69- 70) 

 

8C. Would you like to drive a Ferrari  

1. Reading and Speaking: Adventure (p.92) 

2. Grammar: Would like to/ like (p.93) 

3. Pronunciation (p.93)(self-study) 

4. Listening (p.93)(self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.92- 93) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.136), 8C (p.137) 

                - Work book (p.71- 72) 

 

8D. They dress well but drive badly  

1. Reading and speaking (p.94) 

2. Grammar: Adverbs (p.95) 

3. Pronunciation(p.95)(self-study) 

4. Speaking (p.95)(self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.94- 95) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.136), 8D (p.137) 

                - Work book (p.73- 74) 
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8E. Practice  

1. Practical English, What do you remember, Revise and Check 

Sts do the exercises in Practical English, What do you remember, Revise and 

Check(p.96 - 99) 

2. Speaking:  

 - Speak about weather and seasons in Vietnam (p.91) 

- Compare country and city (p.95) 

3. Comments and feedback: Student’s homework and group-work 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File – elementary (p72 - 75) 

- Tài liệu tham khảo: New English File – elementary: writing section p.99 – Making a   

reservation (Students’ book),New English File – elementary: Workbook 

  

 

UNIT 9 

9A. Before we met  

1. Speaking and reading(p.100) 

2. Grammar:The present perfect tense(p.101) 

3. Pronunciation (p.101)(self-study) 

4. Listening (p.101)(self-study) 

5. Speaking (p.101) (self-study) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.100- 101) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.138), 9A (p.139) 

  - Workbook (p.76- 77) 

 

9B. I’ve read the book, I’ve seen the film   

1. Speaking (p.102) 

2. Vocabulary:Past participle(p.102) 

Vocabulary bank –Irregular verbs (p.154) 

3. Pronunciation (p.102) (self-study) 

4. Grammar: present perfect or past simple(p.103) 

5. Listening and speaking (p.103) 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File –elementary (p.102 – 103) 

- Tài liệu tham khảo: - New English File – elementary: Grammar Bank (p.138), 9B (p.139) 

  - Workbook (p.78- 79) 

 

9C. Practice  
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1. Revise and Check 

Sts do exercises inRevise and check section (p.104- 107) 

2. Speaking 

 - Speak about the place you have been to (p.101) 

3. Comments and feedback: Student’s homework and group-work 

- Tài liệu bắt buộc:  New English File – elementary (p104 - 107) 

- Tài liệu tham khảo: New English File – elementary: writing- the book programme   

p.103(Students’ book), New English File – elementary: Workbook 

 

 

Review + Test 2, 3 (2 periods) 
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12. Phân bổ thời gian: ( theo bài) 

Nội dung 

Phân bổ thời gian 
Tổng 

cộng Lý thuyết Thực hành 
Bài tập thảo  

luận 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

Unit 1 4  1 10 15 

Unit 2 4  1 10 15 

Unit 3 4  1 10 15 

Unit 4 4  1 10 15 

Unit 5 4  1 10 15 

Unit 6 4  1 10 15 

Unit 7 4  1 10 15 

Unit 8 4  1 10 15 

Unit 9 4  1 10 15 

Tổng số 36  9 90 135 
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13. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể (3 tín chỉ) 

Tuần 1:  

Unit 1 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết 

tín 

chỉ 

 

Nội  dung chính 

 

Tài liệu 

học tập 

 

Ghi 

chú 

Lý thuyết/ 

thực hành 

3 

1A.  Nice to meet you  

1. Saying hello  

2. Grammar: Verb to be  

3. Vocabulary: Numbers 1- 20 

4. Saying goodbye  

1B. I’m not English, I’m Scottish!  

1. Vocabulary:  

Countries and nationalities  

2. Grammar: Verb to be (-) (?)  

3. Speaking  

 

 

 

 

1C. His name, her name  

1.Listening  

2. Speaking:  Personal information,  

3.  Grammar   :  possessive adjectives  

- New English File 

elementary (p. 4-5) 

Grammar Bank 

p.122, 1A (p.123) 

- Work book (p.4-5) 

 

-New English File 

elementary (p. 6-7) 

- Vocabulary Bank 

(p.141) 

- Vocabulary Bank 

(p.140) 

- Grammar Bank 1B 

(p.122), 1B (p.123) 

- Workbook (p.6-7) 

-New English File 

(p.8-9) 

- Grammar Bank 1C 

(p.122), 1C (p. 123) 

- Communic-ation 

(p.111) 

- Workbook (p.8-9) 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 6 

1. A, B, C. Pronunciation  

1.B Listening and speaking   

1.C Speaking  

- Student’s book 

(p.1-9) 

 

 

Tuần 2:  

Unit 1+2 

Hình thức 

tổ chức  

dạy học 

Số 

tiết 

tín 

chỉ 

 

Nội  dung chính 

 

Tài liệu 

học tập 

 

Ghi 

chú 

Lý thuyêt/ 

thực hành 

3 1D. Turn off your mobiles! 

1. Vocabulary 

2. Grammar : a/ an/ plurals;   

- Students’ book 

(p.10-11) 

- Grammar Bank 
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this/that/these/those 

3. Classroom language:  

Giving instructions 

 

1E. Practice 

1.Practical English 

What do you remember 

Reviseand Check 

2. Speaking 

3. Comments and feedback 

 

2A.  Cappuccino and chips 

1.Vocabulary 

2. Reading 

3. Grammar : The present simple (+)(-) 

4. Writing & speaking 

(p.126) 

 

 

 

- Students’ book 

(p.12-15) 

 

 

 

 

 

 

- Students’ book 

(p.16-17) 

- Workbook 

(p.13-14) 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

6 1.D. Pronunciation  

1.D. Song  

1.E. Speaking  

2.A. Pronunciation 

Students’ book 

(p.10-17) 

 

 

 

Tuần 3:  

Unit 2 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết 

tín 

chỉ 

Nội  dung chính 
Tài liệu 

học tập 

Ghi 

chú 

Lý thuyêt/ 

thực hành 

3 

2B. When Natasha meets Darren…  

1. Reading 

2. Grammar: The present simple (?) 

 

 

 

 

 

2C. An artist and a musician 

1. Reading 

2. Vocabulary :  jobs 

3. Grammar : A/ an + jobs  

 

 

 

 

 

2D. Relatively famous  

1. Grammar : possessive s 

2. Vocabulary : family 

 

- New English File 

elementary (p.18-

19) 

Grammar Bank  2B 

(p.124), 2B (p.125) 

 - Workbook (p.15-

16) 

 

- New English File 

(p.20-21) 

- Vocabulary bank - 

Verb phrases 

(p.144) 

- Grammar Bank  

2C (p.124), 2C (p. 

125) 

 Work book (p.17-

18) 

 

- New English File –

elementary (p.22-
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23),  Grammar Bank  

2D (p.124), 2D-125 

 Work book (p.19-

20) 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 

2B.  Listening   

2B.  Speaking  

2B.   Pronunciation  

2C. Pronunciation  

2C. Listening  and Speaking  

2D. Pronunciation  

2D. Listening  

2D. Speaking  

 

  

 

Tuần: 4 

Unit: 2+3 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số 

tiết 

tín 

chỉ 

 

Nội  dung chính 

 

Tài liệu 

học tập 

 

Ghi 

Chú 

Lý thuyêt/ 

thực hành 

3 2E. Practice  

1.Practical English 

What do you remember 

Revise and Check 

2. Speaking 

3. Comments and feedback 

 

3A.  Pretty woman 

1.Vocabulary   

2. Grammar : adjectives  

3. Vocabulary & speaking  

 

 

 

 

 

 

3B. Wake up, get out of bed  

1.Grammar: Telling the time  

2.Vocabulary: Daily routine  

3.Reading  

 

 

- New English File -

elementary (p.24- 

27) 

 

 

 

 

- New English File –

elementary (p.28-

29) 

- Vocabulary  

bank (p.146) 

- Grammar Bank (p. 

126), 3A (p.127) 

- Work book  

(p.22-23) 

 

- New English File –

elementary p.30-31,  

Communica- 

tion(p.108,  

p.111 ) 

- Vocabulary bank 

(p.147)  

- Grammar Bank 

(p.130), 3B (p.131),        

- Work book (p.30-

31) 
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Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 3A. Pronunciation 

3A Listening  

3B.Listening  

3B. Pronunciation  

3B. Speaking  

 

  

 

Tuần 5: 

Unit 3 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội  dung chính 

Tài liệu 

học tập 

Ghi 

chú 

Lý thuyêt/ 

thực hành 

3 3C. The island with a secret 

1. Grammar: adverds of frequency 

2. Reading  

3.Vocabulary:  

Time words and expressions 

4.  Speaking(self-study) 

5.Pronunciation (self-study) 

 

 

 

3D. On the last Wednesday in August 

1. Reading  

2. Vocabulary: The date 

3. Pronunciation (self-study) 

4. Grammar: Prepositions of time  

5. Reading and listening  

6. Speaking (self-study) 

 

 

 

3E. Practice  

1.Practical English 

What do you remember 

Revise and Check 

2.Speaking  

3. Comments and feedback 

- New English File –elementary  

(p.32-33) 

-Vocabulary  

bank  (p.148) 

-Grammar Bank 3C 

(p. 126), 3C 

(p.127) 

-Work book (p.26- 

27) 

 

 

- New English File –elementary  

(p.34-35) 

- Vocabulary  

bank  (p.148) 

- Grammar Bank 

3D (p.126), 3D 

(p.127) 

- Work book (p.28- 

29) 

 

 

- New English File 

– elementary (p.36-

39) 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 3C.  Speaking 

3C.Pronunciation  

3D. Pronunciation  

3D. Speaking  
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Tuần 6: 

Unit 4:  

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội  dung chính 

Tài liệu 

học tập 

Ghi 

chú 

Lý thuyêt/ 

thực hành 

3 4A.  I can’t dance 

1. Grammar : Can/ can’t (ability)  

2. Vocabulary: Verb phrases 

3. Grammar: Can/ can’t (other uses)  

 

 

 

 

 

 

4B. Shopping – men love it!  

1. Listening 

2. Grammar : Like + V.ing  

3. Reading   

5. Vocabulary and speaking  

 

 

 

 

4C. Fatal attraction? 

1. Grammar: Object pronouns 

2. Reading  p45 

 

 

 

 

 

 

- New English File 

–elementary  

(p. 40-41) 

-Vocabulary bank   

(p.149) 

-Grammar Bank 

(p.128), 4A (p.129) 

-Work book (p.31 - 

32) 

 

- New English File 

elementary (p.42-

43) 

Grammar Bank 4B 

(p.128), 4B (p.129) 

-Work book (p.33-

34) 

 

 

- New English File 

-elementary (p.44-

45) 

- Grammar Bank 

4C (p.128), 4C 

(p.129) 

-Work book (p.35-

36) 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 4A. Pronunciation  

4B. Pronunciation  

4C. Pronunciation 

4C. peaking 

  

 

Tuần 7: 

Unit 4+5:  

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội  dung chính 

Tài liệu 

học tập 

Ghi 

chú 

Lý thuyêt/ 

thực hành 

3 4D. Are you still mine?  

1. Speaking  

2. Grammar : possessive pronouns 

3. Listening  

 

- New English File 

–elementary (p.46-

47) 

- Grammar Bank 

4D (p.128), 4D 
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4E. Practice  

1.Practical English 

What do you remember 

 Revise and Check 

2.Speaking 

3. Comments and feedback 

 

5A.  Who were they?  

1. Listening  

2. Grammar : were/ was 

3. Vocabulary Word formation 

 

 

 

 

(p.129) 

- Work book (p.37 

- 38) 

 

- New English File 

-elementary (p.48 – 

51) 

 

 

 

 

- New English File 

-elementary (p.52-

53) 

- Grammar Bank 

5A (p.130), 5A 

(P.131) 

- Work book (p.40 

- 41) 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 4D. Pronunciation  

4E.Writing 

5A.Pronunciation  

5A. Reading   

5A. Speaking   

  

 

 

Tuần8: 

Unit 5:  

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội  dung chính 

Tài liệu 

học tập 

 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyêt/ 

thực hành 

3 5B. Sydney, here we come!  

1. Reading  

2. Grammar :   

Past simple tense – regular verbs   

3.Pronunciation:-ed endings 

 

 

 

 

 

5C. Girls’ night out  

1.Vocabulary : go, have, get 

2. Reading  

3. Grammar :  

Past simple tense – irregular verbs 

 

 

- New English File 

elementary (p.54-

55) 

- Communica-tion 

(p.112) 

- GrammarBank 5B 

(p.130), 5B (p.131) 

- Work book (p.42- 

43) 

 

-New English File -

elementary (p.56-57 

Vocabulary 

bank(p.148) 

-Grammar Bank 5C 

(p.130), 5C (p.131) 

- Work book (p.44-
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5D. Murder in a country house 

1. Reading   

2. Speaking   

3. Vocabulary  

 

 

 

 

 

 

 

45) 

 

- New English File -

elementary (p.58-

59) 

-  Communica 

tion  (p.109,112) 

- Vocabulary Bank 

(p.154), Grammar 

Bank 5D (p.130), 

5D (p.131) 

- Work book (p.46-

47) 

Tự học, 

tự nghiên 

cứu 

6 5B. Vocabulary and speaking  

5C. Listening  

5C. Speaking and pronunciation  

5C. Dancing Queen 

5D. Pronunciation 

5D. Listening  

  

 

Tuần 9: 

Unit 5+ 6:  

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội  dung chính 

Tài liệu 

học tập 

 

Ghi 

chú 

Lý thuyêt/ 

thực hành 

3 5E. Practice  

1.Practical English 

Writing 

What do you remember 

Revise and Check 

2.Speaking 

3. Comments and feedback 

 

6A.  A house with a history  

1.Vocabulary :House and furniture 

2. Listening   

3. Grammar : There is/ there are     

 

 

 

 

 

 

6B. A night in a haunted hotel  

1. Vocabulary Preposition of place 

2. Reading   

3. Grammar : There was/ there were 

 

- New English File 

-elementary (p.60-

63) 

 

 

 

 

- New English File 

-elementary (p.64-

65) 

- Vocabulary Bank 

(p.151), Grammar 

Bank 6A (p.132) , 

6A-133,  

- Work book (p.49- 

50) 

 

- New English File 

(p.66-67) 

- Vocabulary Bank 

(p.151) 

- Grammar Bank 

6B (p.132), 6B 
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(p.133) 

- Work book (p.51 - 

52) 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 5.Writing 

6A. Pronunciation  

6A. Speaking  

6A. Listening  

6B. Listening  

6B. Speaking  

6B. Pronunciation  

  

 

 

Tuần 10: 

Unit 6:  

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội  dung chính 

 

Tài liệu 

học tập 

 

Ghi  

chú 

Lý thuyêt/ 

thực hành 

3 6C. Neighbours from hell  

1. Vocabulary and speaking :  

Verb phrases   

2. Grammar :  

The present continuous tense   

3. Speaking   

 

 

 

 

 

6D. When a man is tired of London  

1. Grammar:  

   Present simple or present 

continuous? 

2. Reading   

3. Vocabulary :Places in a city 

 

 

 

 

6E. Practice  

1.Practical English 

What do you remember 

 Revise and Check 

2.Speaking 

3. Comments and feedback  

- New English File 

–elementary (p.68-

69) 

- Communica- 

tion (p.110-113) 

- Grammar Bank 

6C (p.132), 6C 

(p.133) 

-  Work book (p.53-

54) 

 

- New English File 

-elementary (p.70-

71) 

- Vocabulary Bank 

(p.152) 

- Grammar Bank 

6D (p.132), 6D 

(p.133) 

- Work book (p.55-

56) 

- New English File 

-elementary (p.72-

75) 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 6C. Pronunciation  

6D. Speaking  

6D. Pronunciation  
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6D. Song: Waterloo Sunset  

6E.Writing 

 

Tuần11: 

Unit 7+ Test:  

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội  dung chính 

 

Tài liệu 

học tập 

 

Ghi 

chú 

Lý thuyêt/ 

thực hành 

3 Test 1+ comments (1 period) 

 

7A.  What does your food say about 

you  

1. Vocabulary:  

Countable and uncountable nouns 

2. Grammar : a/ an, some/ any   

 

 

7B. How much water do we really 

need?  

1. Speaking: drinks   

2. Grammar :  

How much/ how many?/ quantifiers   

3. Reading  

 

 

 

 

 

- New English File -

elementary (p.76-

77) 

- Grammar Bank 7A 

(p.134), 7A(p.135) 

- Work book (p.58-

59) 

 

- New English File -

elementary (p.78-

79) 

- Grammar Bank 7B 

(p.134), 7B (p.135) 

- Work book (p.60-

61) 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 7A. Listening   

7A. Pronunciation  

7A. Listening  

7B. Pronunciation  
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Tuần 12: 

Unit 7:  

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội  dung chính 

Tài liệu 

học tập 

 

Ghi 

chú 

Lý thuyêt/ 

thực hành 

3 7C. Changing holidays  

1. Reading   

2. Grammar :  

Be going to ( plans)  

3.Reading and listening 

 

 

 

 

7D. It’s written in the cards  

1. Reading and Listening: 

Verb phrases  

2. Grammar :  

Be going to ( predictions)   

 

  

 

7E. Practice  

1.Practical English 

What do you remember 

Revise and Check 

2. Speaking 

3. Comments and feedback 

- New English File 

-elementary (p.80-

81) 

- Grammar Bank 

7C (p.134), 7C 

(p.135) 

- Work book (p.62- 

63) 

 

- New English File 

–elementary ( p.82-

83) 

- Grammar Bank 

7D (p.134), 7D 

(p.135) 

- Work book (p.64-

65) 

 

 

- New English File 

-elementary (p.84-

87) 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 7C. Pronunciation  

7C. Speaking 

7C. Listening 

7C. Song: La Isla Bonita  

7D. Pronunciation  

7D. Speaking  

7E. Writing 

  

 

Tuần 13: 

Unit 8:  

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội  dung chính 

 

Tài liệu 

học tập 

 

Ghi 

chú 

Lý thuyêt/ 

thực hành 

3 8A.  The true false show 

1. Speaking and Listening  

2. Grammar :  

        Comparative adjectives  

3.Vocabulary :  

Personality adjectives 

 

 

- New English File 

–elementary (p.88-

89) 

- Grammar Bank 

8A (p.136), 

8A(p.137) 
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8B. The highest city in the world  

1. Reading    

2. Grammar :  

Superlative adjectives  

3. Vocabulary : the weather 

 

 

 

8C. Would you like to drive a 

Ferrari  

1. Reading and Speaking  

2. Grammar : Would like to/ like   

 

 

 

-  Work book (p.67- 

68) 

 

- New English File 

(p.90-91) 

- Grammar Bank 

8B (p.136), 8B 

(p.137) 

- Work book (p.69- 

70) 

 

- New English File 

–elementary (p.92-

93) 

- Grammar Bank 

8C (p.136), 8C 

(p.137) 

- Work book (p.71- 

72) 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 8A. Pronunciation  

8A. Listening  

8B. Pronunciation  

8B. Speaking  

8B. Song  

8C. Pronunciation  

8C. Listening  

  

 

Tuần 14: 

Unit 8+9:  

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội  dung chính 

Tài liệu 

học tập 

Ghi 

chú 

Lý thuyêt/ 

thực hành 

3 8D. They dress well but drive 

badly  

1. Reading and speaking   

2. Grammar : Adverbs  

 

 

 

 

 

8E. Practice  

1.Practical English 

What do you remember 

 Revise and Check 

2. Speaking 

3. Comments and feedback 

 

 

-New English File 

elementary (p. 94-

95) 

- Grammar Bank 8D 

(p.136), 8D (p.137) 

- Work book (p.73- 

74) 

 

 

- New English File 

– elementary (p.96-

99) 

 

 

 

 



30 
 

UNIT 9 

9A.  Before we met  

1 Speaking and  

2. Grammar : 

The present perfect tense    

 

 

- New English File 

– elementary 

(p.100-101) 

- Grammar Bank 9A 

(p.138), 9A (p.139) 

- Work book (p.76-

77) 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 8D. Pronunciation  

8D. Speaking 

9A. Pronunciation  

9A. Listening  

9A. Speaking 

  

 

Tuần 15: 

Unit 9+ Review:  

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội  dung chính 

Tài liệu 

học tập 

 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyêt/ 

thực 

hành 

3 9B. I’ve read the book, I’ve seen the 

film   

1. Speaking  

2. Vocabulary  

Past participle 

3.Grammar: 

Present perfect or past simple   

4. Listening and speaking  

 

 

9C. Practice  

1. Revise and Check  

2. Comments and feedback 

Review + Test 2, 3 ( 2 periods) 

 

- New English File 

– elementary 

(p.102-103) 

- Vocabulary bank 

(p.154) 

- Grammar Bank 9B 

(p.138), 9B (139) 

- Work book (p.78- 

79) 

 

- New English File  

– elementary p.104- 

107 

 

Tự học, 

tự nghiên 

cứu 

6 9B. Pronunciation  

 

  

 


